
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

 

Số:         /QĐ-SKHCN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Trị, ngày        tháng       năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa thiết bị  

điện - điện tử lưu thông trên thị trường năm 2024 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm 

hàng hóa; Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 

tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa; 

Căn cứ Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 

tháng 12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường; 

Căn cứ  Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN ngày 18 tháng 01 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất 

lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường; 

Căn cứ Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2023 của 

UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị;  

Thực hiện Quyết định số 21/QĐ-SKHCN ngày 18 tháng 01 năm 2024 về 

việc phê duyệt kế hoạch kiểm tra nhà nước về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị; Kế hoạch số 58 /KH-

SKHCN ngày 28/3/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị về việc kiểm 

tra nhà nước về chất lượng hàng hóa thiết bị điện - điện tử lưu thông trên thị 

trường năm 2024; 

Theo đề nghị của Q. Trưởng phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị 

trường, gồm các thành viên sau đây:   

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-132-2008-nd-cp-huong-dan-luat-chat-luong-san-pham-hang-hoa-83467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-74-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-132-2008-nd-cp-chat-luong-san-pham-hang-hoa-382073.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-132-2008-nd-cp-huong-dan-luat-chat-luong-san-pham-hang-hoa-83467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-13-2022-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-132-2008-nd-cp-74-2018-nd-cp-501632.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-132-2008-nd-cp-huong-dan-luat-chat-luong-san-pham-hang-hoa-83467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-74-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-132-2008-nd-cp-chat-luong-san-pham-hang-hoa-382073.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-86-2012-nd-cp-huong-dan-luat-do-luong-149917.aspx


1. Bà: Lê Thị Hà Nhiên  Chức vụ: QTP P. QL TĐC  Trưởng đoàn 

2. Ông: Võ Văn Tâm Chức vụ: PTP P. QL TĐC Phó trưởng đoàn 

3. Ông: Lê Thế Hưng  Chức vụ: CV P. QL TĐC Thành viên 

4. Bà: Thái Thị Khuyến  Chức vụ: CV P. QL TĐC Thành viên 

5. Bà: Nguyễn Thị Thanh  Chức vụ: CV P. QL TĐC Thư ký 

6. Mời Đại diện Phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng trên địa bàn các huyện, thị xã, 

thành phố được kiểm tra, thành viên 

Điều 2. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông 

trên thị trường tại các đơn vị kinh doanh hàng hoá thiết bị điện - điện tử trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị. 

- Nội dung kiểm tra: 

Kiểm tra thông tin hàng hóa:  Kiểm tra nhãn hàng hóa và tài liệu kèm theo 

mà quy định buộc phải có; Kiểm tra tiêu chuẩn công bố áp dụng, dấu hợp chuẩn, 

dấu hợp quy; Kiểm tra mã số, mã vạch, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; 

Kiểm tra chất lượng hàng hóa: Kiểm tra sự phù hợp của hàng hóa so với 

QCVN 04: 2009/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết 

bị điện và điện;  sửa đổi 1: 2016 QCVN 4:2009/BKHCN của Bộ Khoa học và 

Công nghệ, nhãn hàng hóa và tài liệu kèm theo; Kiểm tra các nội dung khác liên 

quan đến chất lượng hàng hoá;  

Trong quá trình kiểm tra, trường hợp hàng hóa có dấu hiệu không bảo đảm 

chất lượng thì Trưởng đoàn kiểm tra quyết định lấy mẫu theo quy định. 

- Đối tượng kiểm tra: Hàng hóa thiết bị điện - điện tử lưu thông trên thị 

trường 

- Hình thức kiểm tra: kiểm tra định kỳ theo kế hoạch. 

- Thời gian kiểm tra: từ ngày 01 tháng 4 năm 2024 đến ngày 30 tháng  4 năm 

2024  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Đoàn kiểm tra, 

các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lưu VT, QLTĐC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Ngọc Lân 



DANH SÁCH KIỂM TRA 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: ......./QĐ-SKHCN ngày ....../ 3 /2024 

 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị) 

TT Đơn vị kiểm tra Địa chỉ 

1 Cơ sở kinh doanh Hải Thoại 
Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Trị, tỉnh 

Quảng Trị 

2 Cơ sở kinh doanh Quang Thái 
Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Trị, Quảng 

Trị 

3 
Công ty TNHH TM và DV Lê 

Dũng 
29 Trần Hưng Đạo, Đông Hà, Quảng Trị 

4 Công ty TNHH TM Kim Nguyên 07 Trần Hưng Đạo, Đông Hà, Quảng Trị 

5 Công ty TNHH Hòa Hiếu 77 Quốc lộ 9, Đông Hà, Quảng Trị 

6 Công ty TNHH MTV Hòa Hiếu 
12 Tôn Thất Thuyết, P5, Đông Hà, Quảng 

Trị 

7 
Công ty TNHH Trung Việt - Cửa 

hàng điện máy Hồng Hiệp 
105 Quốc lộ 9, Đông Hà, Quảng Trị 

8 Công ty TNHH Kim Sen 76B Quốc lộ 9, Đông Hà, Quảng Trị 

9 Tổng đại lý Đại Phát 82 Quốc lộ 9, Đông Hà, Quảng Trị 

10 Siêu thị nội thất Hải Hoa 57 Lê Duẩn, Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị 

11 Cửa hàng điện máy Minh Nhung 
103 Lê Duẩn, Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng 

Trị 

12 Cửa hàng điện máy Đại Phong 
280 Lê Duẩn, Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng 

Trị 

13 Cửa hàng điện máy Tâm Lâu 
471 Lê Duẩn, Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng 

Trị 

14 Cửa hàng điện máy Thắng Thu 
477 Lê Duẩn, Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng 

Trị 

15 Công ty TNHH MTV Sơn Tiến 
73 Nguyễn Hoàng, Ái Tử, Triệu Phong, 

Quảng Trị 

16 Hộ kinh doanh Quỳnh Liên 
235 Lê Duẩn, Ái Tử, Triệu Phong, Quảng 

Trị 

17 Hộ kinh doanh Huờng Thú 
251 Lê Duẩn, Ái Tử, Triệu Phong, Quảng 

Trị 

18 Cửa hàng điện máy Sỹ Nhung 
Khóm 3A, Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng 

Trị 

19 Cửa hàng điện máy Ánh Sáng 
Trung Chín, Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng 

Trị 

20 Hộ kinh doanh Trần Ngọc Đức Khóm 2 thị trấn Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị 

21 Hộ kinh doanh Dương Thị Hương Nam Đông, Gio Sơn,Gio Linh, Quảng Trị 

22 Cửa hàng Bảo Châu 
Doc Mieu, Gia Môn, Gio Phong, Gio Linh, 

Quảng Trị 

23 
Hộ kinh doanh Trần Thị Tình 

(Hồng Tình) 

Khóm 1, Thị trấn Krongklang, huyện 

Đakrong, Quảng Trị 

24 
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Bông 

(quán Bông Cường) 
Phú Hậu, Cam An,Cam Lộ, Quảng Trị 

25 
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Tường 

Vân 

Số 1 ngã tư Sòng, Cam An, Cam Lộ, 

Quảng Trị 

26 Hộ kinh doanh Hoàng Thị Ngọc Ngã tư Sòng, Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 



TT Đơn vị kiểm tra Địa chỉ 

Oanh (cửa hàng Hồng Thảo) 

27 
Cơ sở kinh doanh Hồ Thị Kim 

Liên 

Chợ Sòng, Cam Thanh, H.Cam Lộ, Quảng 

Trị 
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